	DANH SÁCH HỘI ĐỒNG COI, CHẤM THI NGHỀ PHỔ THÔNG - THCS, KHÓA NGÀY 07/4/2019

	HỘI ĐỒNG: TRUNG TÂM GDNN-GDTX PHONG ĐIỀN

	(Kèm theo Quyết định số: 657/QĐ-SGDĐT  ngày 26/3/2019  của Sở GD&ĐT)

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	 Phân công
	Ghi chú

(Môn chấm)

	1
	Nguyễn Quang Thận
	Giám đốc
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Chủ tịch
	 

	2
	Võ Thành Tâm
	Phó Giám đốc
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Phó Chủ tịch
	 

	3
	Trần Hữu Phong
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Phó Chủ tịch
	 

	4
	Cao Hữu Học
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Phó Chủ tịch
	 

	5
	Trịnh Sỹ Hùng
	Hiệu trưởng
	THCS Phong Hải
	Phó Chủ tịch
	 

	6
	Nguyễn Thị Trung Thu
	Phó Hiệu trưởng
	THPT Phong Điền
	Phó Chủ tịch
	 

	7
	Nguyễn Xuân Quang
	Phó Hiệu trưởng
	THPT Nguyễn Đình Chiểu
	Phó Chủ tịch
	 

	8
	Nguyễn Thương Thương
	Phó Hiệu trưởng
	THPT Trần Văn Kỷ
	Phó Chủ tịch
	 

	9
	Nguyễn Văn Phúc
	Phó Hiệu trưởng
	THPT Tam Giang
	Phó Chủ tịch
	 

	10
	Nguyễn Thị Phương Trinh
	Nhân viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Thư ký
	 

	11
	Cao Hoàng Ái Huy
	Nhân viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Thư ký
	 

	12
	Nguyễn Thị My Ni
	Nhân viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Thư ký
	 


	13
	Nguyễn Thị Viễn Phương
	Nhân viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Thư ký
	 

	14
	Phan Đình Tuấn
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Điện dân dụng

	15
	Nguyễn Thị Thu Lý
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Tin học

	16
	Lê Thị Mộng Thường
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết; chấm thi lý thuyết, thực hành
	Điện dân dụng

	17
	Lê Văn Dũng
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Điện dân dụng

	18
	Nguyễn Khoa Quân
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết; chấm thi lý thuyết, thực hành
	Tin học

	19
	Đào Hữu Mạnh
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết; chấm thi lý thuyết, thực hành
	Điện dân dụng

	20
	Trần Nhật Bình
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết; chấm thi lý thuyết, thực hành
	Nhiếp ảnh

	21
	Lê Thị Minh Thủy
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết; chấm thi lý thuyết, thực hành
	Nấu ăn

	22
	Thái Ngọc Thanh
	Giáo viên
	THCS Phong Mỹ
	Coi thi lý thuyết
	 

	23
	Phạm Đức Linh
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Duy
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Nhiếp ảnh

	24
	Hồ Văn Thăng
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Duy
	Coi thi lý thuyết
	 

	25
	Nguyễn Dư Hà
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Duy
	Coi thi lý thuyết
	 

	26
	Hoàng Quốc Hoàn
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Duy
	Coi thi lý thuyết
	 

	27
	Trần Quang Thạnh
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Duy
	Coi thi lý thuyết, thực hành
	 

	28
	Mai Thị Bích Thủy
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Duy
	Coi thi lý thuyết
	 

	29
	Nguyễn Lương Thiện
	Giáo viên
	THCS Lê Văn Miến
	Coi thi lý thuyết
	 

	30
	Nguyễn Văn Phong
	Giáo viên
	THCS Lê Văn Miến
	Coi thi lý thuyết, thực hành
	 

	31
	Nguyễn Thị Hoàng Yến
	Giáo viên
	THCS Lê Văn Miến
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Nấu ăn

	32
	Trần Đình Quang Vinh
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết; chấm thi lý thuyết, thực hành
	Điện dân dụng

	33
	Hồ Đăng Quý
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Điện dân dụng

	34
	Trần Thị Yến Nhi
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết; chấm thi lý thuyết, thực hành
	Điện dân dụng

	35
	Phan Thị Hà My
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết; chấm thi lý thuyết, thực hành
	Nhiếp ảnh

	36
	Phạm Thị Khánh Trang
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Nấu ăn

	37
	Lê Thị Tịnh Phương
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết; chấm thi lý thuyết, thực hành
	Nấu ăn

	38
	Cao Đình Hưng
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết, chấm thi lý thuyết, thực hành
	Làm vườn

	39
	Nguyễn Xuân Lộc
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết; chấm thi lý thuyết, thực hành
	Làm vườn

	40
	Nguyễn Thị Phương Anh
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết; chấm thi lý thuyết, thực hành
	Làm vườn

	41
	Dương Hoàng Diễm Anh
	Giáo viên
	THCS Phong An
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Điện dân dụng

	42
	Ngô Văn Tạo
	Giáo viên
	THCS Phong An
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Làm vườn

	43
	Lê Thị Lãnh
	Giáo viên
	THCS Phong An
	Coi, chấm thi thực hành
	Nấu ăn

	44
	Nguyễn Thị Hằng
	Giáo viên
	THCS Phong An
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Nấu ăn

	45
	Trần Đình Sử
	Giáo viên
	THCS Phong An
	Coi thi lý thuyết
	 

	46
	Trần Minh Châu
	Giáo viên
	THCS Phong An
	Coi thi lý thuyết
	 

	47
	Nguyễn Thị Hiếu Hạnh
	Giáo viên
	THCS Phong An
	Coi thi lý thuyết
	 

	48
	Lê Xuân Nghĩa
	Giáo viên
	THCS Phong An
	Coi thi lý thuyết
	 

	49
	Nguyễn Hải Âu
	Giáo viên
	THCS Phong Sơn
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Điện DD

	50
	Dương Minh Đài
	Giáo viên
	THCS Phong Xuân
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Điện dân dụng

	51
	Nguyễn Văn Bình
	Giáo viên
	THCS Phong Hiền
	Coi thi lý thuyết
	 

	52
	Nguyễn Đình Du
	Giáo viên
	THCS Phong Hiền
	Coi thi lý thuyết
	 

	53
	Lê Thành Trung
	Giáo viên
	THCS Phong Hiền
	Coi thi lý thuyết, thực hành
	 

	54
	Hoàng Ngọc Hưng
	Giáo viên
	THCS Phong Hiền
	Coi thi lý thuyết
	 

	55
	Nguyễn Văn Phương
	Giáo viên
	THCS Phong Hiền
	Coi thi lý thuyết
	 

	56
	Hoàng Lê Vĩnh Tĩnh
	Giáo viên
	THCS Phong Hiền
	Coi thi lý thuyết, thực hành
	 

	57
	Phan Văn Thái
	Giáo viên
	THCS Phong Hiền
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Nhiếp ảnh

	58
	Lê Văn Vinh
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết; chấm thi lý thuyết, thực hành
	Điện dân dụng

	59
	Cao Thị Lan Hương
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết; chấm thi lý thuyết, thực hành
	Làm vườn

	60
	Nguyễn Thị Nga
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết; chấm thi lý thuyết, thực hành
	Tin học

	61
	Nguyễn Thị Ái Mỹ
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết; chấm thi lý thuyết, thực hành
	Làm vườn

	62
	Lê Thị Vui
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết; chấm thi lý thuyết, thực hành
	Tin học

	63
	Nguyễn Văn Duyên
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết, thực hành
	 

	64
	Nguyễn Viết Châu
	Giáo viên
	THCS Phong Hải
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Điện dân dụng

	65
	Trần Minh Dung
	Giáo viên
	THCS Phong Hải
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Tin học

	66
	Phan Thanh Thoát
	Giáo viên
	THCS Phong Hải
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Điện dân dụng

	67
	Nguyễn Xuân Trung
	Giáo viên
	THCS Phong Hải
	Coi thi lý thuyết, thực hành
	 

	68
	Cao Chánh Lụt
	Giáo viên
	THCS Điền Hải
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Điện dân dụng

	69
	Cao Huy Vinh
	Giáo viên
	THCS Điền Hải
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Điện dân dụng

	70
	Nguyễn Văn Phước
	Giáo viên
	THCS Điền Hòa
	Coi thi lý thuyết
	 

	71
	Nguyễn Đăng Quy
	Giáo viên
	THCS Phú Thạnh
	Coi thi lý thuyết
	 

	72
	Trần Chí Công
	Giáo viên
	THCS Điền Lộc
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Điện dân dụng

	73
	Hoàng Văn Thành
	Giáo viên
	THPT Tam Giang
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Tin học

	74
	Lê Quang Tứ
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết; chấm thi lý thuyết, thực hành
	Điện dân dụng

	75
	Diệp Quốc Linh
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết, thực hành
	 

	76
	Nguyễn Vạn Hạnh
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết, thực hành
	 

	77
	Nguyễn Văn Sòng
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết; chấm thi lý thuyết, thực hành
	Nhiếp ảnh

	78
	Trần Thị Kim Thoa
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Nấu ăn

	79
	Nguyễn Thị Thủy
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết; chấm thi lý thuyết, thực hành
	Nấu ăn

	80
	Trần Đăng Phi
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Tri Phương
	Coi thi lý thuyết
	 

	81
	Nguyễn Văn Khuyên
	Giáo viên
	THCS Phong Hòa
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Điện DD

	82
	Nguyễn Duy Thành
	Giáo viên
	THCS Phong Hòa
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Điện dân dụng

	83
	Nguyễn Văn Do
	Giáo viên
	THCS Phong Hòa
	Coi thi lý thuyết
	 

	84
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Giáo viên
	THCS Phong Hòa
	Coi thi lý thuyết
	 

	85
	Hồ Phước Hạnh
	Giáo viên
	THCS Phong Hòa
	Coi thi lý thuyết
	 

	86
	Nguyễn Ngọc An
	Giáo viên
	THCS Phong Hòa
	Coi thi lý thuyết
	 

	87
	Lê Hoành Sỹ
	Giáo viên
	THCS Phong Bình
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Điện dân dụng

	88
	Hoàng Phước Vĩnh Phong
	Giáo viên
	THCS Phong Bình
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Nhiếp ảnh

	89
	Phan Công Phúc
	Giáo viên
	THCS Phong Bình
	Coi thi lý thuyết
	 

	90
	Đoàn Thị Thanh Ngà
	Nhân viên
	THPT Phong Điền
	Y tế
	

	91
	Nguyễn Thị Ngọc Thảo
	Nhân viên
	THPT Nguyễn Đình Chiểu
	Y tế
	

	92
	Nguyễn Thị Thùy
	Nhân viên
	THPT Tam Giang
	Y tế
	

	93
	Trần Thị Thùy Trâm
	Nhân viên
	THPT Trần Văn Kỷ
	Y tế
	

	94
	Trịnh Thị Hồng Gấm
	Nhân viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Phục vụ
	

	95
	Nguyễn Thị Ái Mị
	Nhân viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Phục vụ
	

	96
	Nguyễn Thị Cúc
	Nhân viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Phục vụ
	

	97
	Đồng Thị Nương
	Nhân viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Phục vụ
	

	98
	Lê Quang Hải
	Nhân viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Phục vụ
	

	99
	Hoàng Thạch
	Nhân viên
	THPT Phong Điền
	Bảo vệ
	

	100
	Lê Văn Phúc
	Nhân viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Bảo vệ
	

	101
	Nguyễn Sẽ
	Nhân viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Bảo vệ
	

	102
	Lê Ích Mừng
	Nhân viên
	THPT Nguyễn Đình Chiểu
	Bảo vệ
	

	103
	Cao Hữu Ba
	Nhân viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Bảo vệ
	

	104
	Lê Hè
	Nhân viên
	THPT Trần Văn Kỷ
	Bảo vệ
	


Tổng danh sách này gồm có 104 người.
	DANH SÁCH HỘI ĐỒNG COI, CHẤM THI NGHỀ PHỔ THÔNG - THPT, KHÓA NGÀY 21/4/2019

	HỘI ĐỒNG: TRUNG TÂM GDNN-GDTX PHONG ĐIỀN

	(Kèm theo Quyết định số: 656/QĐ-SGDĐT  ngày 26/3/2019  của Sở GD&ĐT)


	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Phân công
	Ghi chú

(Môn chấm)

	1
	Nguyễn Quang Thận
	Giám đốc
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Chủ tịch 
	 

	2
	Võ Thành Tâm
	Phó Giám đốc
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Phó Chủ tịch
	 

	3
	Trần Hữu Phong
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Phó Chủ tịch
	 

	4
	Cao Hữu Học
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Phó Chủ tịch
	 

	5
	Trịnh Sỹ Hùng
	Hiệu trưởng
	THCS Phong Hải
	Phó Chủ tịch
	 

	6
	Nguyễn Thị Trung Thu
	Phó Hiệu trưởng
	THPT Phong Điền
	Phó Chủ tịch
	 

	7
	Nguyễn Xuân Quang
	Phó Hiệu trưởng
	THPT Nguyễn Đình Chiểu
	Phó Chủ tịch
	 

	8
	Nguyễn Thương Thương
	Phó Hiệu trưởng
	THPT Trần Văn Kỷ
	Phó Chủ tịch
	 

	9
	Nguyễn Văn Phúc
	Phó Hiệu trưởng
	THPT Tam Giang
	Phó Chủ tịch
	 

	10
	Nguyễn Thị Phương Trinh
	Nhân viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Thư ký 
	 

	11
	Cao Hoàng Ái Huy
	Nhân viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Thư ký 
	 

	12
	Nguyễn Thị My Ni
	Nhân viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Thư ký 
	 

	13
	Nguyễn Thị Viễn Phương
	Nhân viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Thư ký 
	 

	14
	Phan Đình Tuấn
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Điện dân dụng

	15
	Nguyễn Thị Thu Lý
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết; chấm thi lý thuyết, thực hành
	Tin học

	16
	Lê Thị Mộng Thường
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết; chấm thi lý thuyết, thực hành
	Điện dân dụng

	17
	Nguyễn Vạn Hạnh
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết, thực hành
	 

	18
	Trần Nhật Bình
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết; chấm thi lý thuyết, thực hành
	Nhiếp ảnh

	19
	Lê Thị Minh Thủy
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết; chấm thi lý thuyết, thực hành
	Nấu ăn

	20
	Nguyễn Thị Thủy
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết; chấm thi lý thuyết, thực hành
	Cắt may

	21
	Trần Thị Kim Thoa
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết; chấm thi lý thuyết, thực hành
	Tin học, Cắt may

	22
	Lê Thị Thủy Phương
	Giáo viên
	THPT Phong Điền
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Tin học

	23
	Trần Văn Chương
	Giáo viên
	THPT Phong Điền
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Tin học

	24
	Nguyễn Hữu Sau
	Giáo viên
	THPT Phong Điền
	Coi thi lý thuyết, thực hành
	 

	25
	Nguyễn Xuân Thành
	Giáo viên
	THPT Phong Điền
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Tin học

	26
	Trần Đình Quang Vinh
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết; chấm thi lý thuyết, thực hành
	Điện dân dụng

	27
	Đào Hữu Mạnh
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Điện dân dụng

	28
	Trần Thị Yến Nhi
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Điện dân dụng

	29
	Phan Thị Hà My
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết; chấm thi lý thuyết, thực hành
	Nhiếp ảnh

	30
	Phạm Thị Khánh Trang
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Coi thi lý thuyết, chấm thi thực hành
	Nhiếp ảnh

	31
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